
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 20/04/2026 đến ngày/To 24/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

04/05/2026 

1 Toán Ôn tập 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Mỹ thuật Con vật ngộ nghĩnh Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 Mỹ thuật Ôn luyện kỹ năng chuyển màu. 
Đề tài: Chú mèo của Picasso. Giấy, màu, bút chì, tẩy 

4  English (Expat) Unit 15_ Lesson 3 _ SB & WB  

5 English (Expat) Movers Prep.  

6 Tiếng Việt Ôn tập SGK,VBT Tiếng Việt 

7 Tiếng Việt Viết Ôn viết chữ hoa N, M (kiểu 2) SGK,VBT Tiếng Việt 

8 GTS Ôn tập 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

9 KNS Ôn tập 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

Thứ Ba 
Tuesday 

05/05/2026 

1 8:30 – 9:10 KIỂM TRA TOÁN Bút mục, bút chì, thước, 
gôm, nháp,... 

2 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Đất 
nước SGK,VBT Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Ôn tập  

4  English (Expat) 
Unit 15_ Lesson 4 _ SB & WB 

 

5 English (Expat)  

6 Tin học - CN-KT Scratch: chủ đề Thiệp chúc mừng sinh 
nhật  

7 Tin học - CN-KT Kiểm tra CNKT – Tin học   



  

 

 

8 Toán Ôn tập 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

9 Toán Tiền Việt Nam (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

Thứ Tư 
Wednesday 
06/05/2026 

1 

8:00 – 9: 30 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC) Bút mục, bút chì, thước, 
gôm, nháp,... 

2 

3 

4  
10:00 – 10: 40  KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT)  

5 

6 English 
Unit 15_ Lesson 2 _ SB & WB 

 

7 English  

8 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc Bình nước cá nhân 

9 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc Bình nước cá nhân 

Thứ Năm 
Thursday 

07/05/2026 

1 TNXH Ôn tập Sách Tự nhiên và Xã hội 

2 Tiếng Việt Ôn tập SGK,VBT Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Nói chuyện qua điện 
thoại để hỏi thăm sức khoẻ và chia sẻ 
một điều thú vị 

SGK,VBT Tiếng Việt 

4  
10:00 – 11:00 KIỂM TRA TIẾNG ANH 

(WRITTEN) 

Bút mục, bút chì, thước, 
gôm, nháp,... 

5  

6 GDTC 
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
-Ôn động tác chuyền bóng cơ bản (tiếp 
theo) 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

7 GDTC  



  

 

 

 

- Tập mới động tác ném bóng cơ bản. 
- Tổ chức trò chơi vận động.  

8 Toán Ôn tập cuối năm (Tiết 1) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

9 Toán Ôn tập cuối năm (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

Thứ Sáu 
Friday 

24/04/2026 

1 Toán Ôn tập kiến thức 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 2, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 English (Expat) 
Reading & Language art G3: Unit 
3_Lesson 5 

 

3 English (Expat)  

4  Math 
Khan Maths: Represent and interpret 
data 

HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

5 Math 
Khan Maths: Represent and interpret 
data 

HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

6 Tiếng Việt 
Ôn tập kiến thức  

SGK,VBT Tiếng Việt 

7 Tiếng Việt  

8 HĐTN   

9 HĐTN   


